
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐƠN NAM: 54

1 Phạm An Thuyên - B10

T1

2 Đỗ Nguyên Khôi - C17 T22

3 Bùi Đăng Sơn - C13

4 Đinh Quốc Thông - B04

T2 T39

5 Phạm Trí Nhân - B09

6 Nguyễn Đăng Gia Khang - C10 T24

T3

7 Phan Ng. Phúc Khang - B18

8 Phạm Quang Thịnh - C01 T47

T4

9 Nguyễn Quốc Hòa - C05 T25

10 Ngô Quốc Thịnh - C04

11 Nguyễn Đỗ Gia Huy - C15

T5 T40

12 Nguyễn Quang Anh  C02

13 Ng. Hoàng Bảo Duy - C13 T26

T6 T51

14 Lê Sỹ Cường - B02

15 Ng. Dương Bảo Duy - B12

T7

16 Nguyễn Tiến Phát - B06 T27

17 Đoàn Anh Tài - B20

18 Phạm Anh Hào - C02

T8 T41

19 Nguyễn Tăng Lực - B03

20 Trần Thành Phú - B17 T28

T9

21 Ng. Đỗ Vinh Quang - B11 T48

22 Cao Đức Phát - B01

T10

23 Huỳnh Công Nam Khánh - C03 T29

24 Nguyễn Hoàng Phúc - C10

25 Phạm Kiên - B15 T42

T11

26 Võ Quốc Khánh - B16 T30

27 Lê Nguyễn Tuấn Dũng - B17

28 Phan Lê Gia Phúc - B14 T53

T12

29 Lê Trần Minh Đạt - B11 T31

30 Ng. Dương Quốc Thắng - C12

31 Ng. Đình Huy Long - C06 T43

T13

32 Nguyễn Đình Khôi - C04 T32

33 Bùi Gia Khánh - C15

34 Nguyễn Gia Phú - B4 T49

T14

35 Lê Quang Dũng - B09

36 Phạm Quang Thiện -C14 T33

T15

37 Nguyễn Tấn Hưng - B12

38 Trần Ngọc Minh Trí - C08 T44

T16

39 Đỗ Minh Tiến - B15

40 Phạm Bùi Minh Tân - B06 T34

T17 T52

41 Mai Anh Quân - B14

42 Nguyễn Bảo Toàn Thịnh - B16

T18

43 Tạ Tuấn Hưng - B20 T35

44 Trần Ngọc Gia Bảo - C16

45 Lê Vũ Thiên Ân - C11 T45

T19

46 Nguyễn Phương Tín - C14 T36

47 Bùi Hải Lâm - C09

48 Nguyễn Tấn Phúc - C05

T20 T50

49 Nguyễn Minh Hiền - B05 T37

50 Nguyễn Đình Nhân - C08

51 Lê Huy Hoàng - C06

T21 T46

52 Phún Tấn An - B18

53 Hứa Đặng Hải Đăng - B07 T38

T22

54 Phạm Đức Trí Nhân - C12



TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐÔI NAM: 47

1 Phạm An Thuyên - Nguyễn Phát Lộc - B10

T1

2 Đặng Lê Gia Huy - Nguyễn Đăng Khoa - B02 T16

3 Bùi Đăng Sơn - Võ Vĩnh Văn - C13

4 Đặng Lê Minh Duy - Lưu Hòa Hán - C10 T32

5 Ng. Gia Bảo - Võ Ng. Trọng Phú - C11 T17

T2

6 Ngô Anh Khôi - Lê Quang Dũng - B09 T40

7 Phạm Hoàng Gia Lạc - Đăng Lâm Gia Bảo - B12

T3

8 Nguyễn Phú Vinh - Phạm Đức Trí Nhân - C12 T18

9 Phạm Bùi Minh Tân - Nguyễn Tiến Phát - B06

10 Bạch Văn Tín An - Hồ Nguyễn An Khang - C01 T33

11 Phan Ng. Phúc Khang - Phún Tấn An - B18 T19

T4

12 Nguyễn Đức Thông - Nguyễn Tăng Lực - B03 T44

13 Trương Ng. Anh Vũ - Phạm Quang Thiện - C14

T5

14 Thái Dương Quang - Mai Mạnh Phong - C08 T20

15 Huỳnh Nhật Hòa - Phạm Khôi Nguyên - B18

16 Lê Huy Hoàng - Ng. Đình Huy Long -C06 T34

T6

17 Trần Ngọc Minh Trí - Nguyễn Đình Nhân - C08 T21

18 Mai Anh Quân - Ng. Hà Vĩnh Khang - B14

19 Nguyễn Cao Huân - Lê Long Hưng - B07 T41

20 Nguyễn Phương Bảo - Hoàng Đăng Khoa - C01 T22

T7

21 Trịnh Lê Hoàng Minh - Ng. Hữu Phi Duy - B04 T35

22 Trần Thành Phú - Lê Nguyễn Tuấn Dũng - B17

23 Nguyễn Đăng Gia Khang - Hà Bảo Long - C10 T23

T8 T46

24

25 Lê Ngọc Đăng Khoa - Trịnh Hoàng Hưng - C15

T9

26 Võ Công Chí Tín - Ngô Quốc Thịnh - C04 T24

27 Kiều Gia Huy - Phạm Trí Nhân - B09

28 Nguyễn Phúc Hải Đăng - Ng. Quốc Hòa - C05 T36

29 Ng. Hoàng Bảo Duy - Ng. Phan Đăng Khôi - C13 T25

T10

30 Cao Lê Gia Hòa - Trần Ngọc Gia Bảo - C16 T42

31 Trương Tiến Phát - Lai Nhất Huy - B12

T26

32 Lê Bảo Vinh Hiển - Đỗ Nguyên Khôi C17

33 Trần Gia Bảo - Lê Tấn Phát - C03 T37

34 Nguyễn Tấn Phúc - Lê Quang Hải - C05 T27

T11

35 Lê Trần Minh Đạt - Ng. Đỗ Vinh Quang - B11

36 Bùi Gia Khánh - Lê Hữu Hoan - C15 T45

T12

37 Trần Trí Đức - Nguyễn Đức Long - B16 T28

38 Phạm Kiên - Trần Nguyễn Thanh Nam - B15

39 Ng. Bảo Toàn Thịnh - Võ Quốc Khánh - B16 T38

40 Vũ Nam Khánh - Tân Phước Thuận - C12 T29

T13

41 Lý Võ Gia Huy - Nguyễn Tuấn Kiệt - B07

42 Ng. Hải Đông - Hồ Sỹ Hùng - C14 T43

T14

43 Đoàn Anh Tài - Tạ Tuấn Hưng - B20 T30

44 Quách Tấn Tài - Hoàng Minh Trí - C11

45 Nguyễn Đức Duy - Nguyễn Tuấn Nguyên - B06 T39

46 Huỳnh Công Nam Khánh - Ng. Ngọc Quốc Huy - C03 T31

T15

47 Cao Đức Phát - Nguyễn Hữu Tài - B01



TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐÔI NAM - NỮ: 22

1
Bùi Anh Khoa - Bùi Trần Anh Thư - C03

T1

2
Đặng Đức Thông - Nguyễn Thị Quỳnh Anh - B03

T7

3
Nguyễn Phúc Hải Đăng - Đặng Thị Hà Anh - C05

4
Trần Trí Đức - Nguyễn Lê Vy - B16

T15

T8

5
Phan Trần Bảo Khang - Bùi Trần Bảo Ngọc - B07

6
Đặng Thị Kiều Linh - Lê Quang Hải - C05

T19

7
Ng. Hữu Phi Duy - Nguyễn Ái Nhi - B04

T9

T2

8
Phạm Nhật Quang - Nguyễn Anh Vy - C01

T16

9
Tạ Tuấn Hưng - Âu Dương Bảo Hân - B20

10
Trần Thành Phú - Bùi Vũ Bảo Ngọc - B17

T10

T3

11
Lai Nhất Huy - Lương Ngọc Sông Giang - B12

T21

12
Võ Vĩnh Văn - Ng. Hoàng Mai Khanh - C13

T4

13
Lê Huy Hoàng - Phan Lê Việt Phương - C06

T11

14
Trần Hoàng Lam - Phún Tấn An - B18

15
Phạm An Thuyên - Nguyễn Kiều Vy - B10

T17

16
Trịnh Lê Hoàng Minh - Ng. Đặng Thư Nhi - B04

T12

T5

17
Nguyễn Bảo Toàn Thịnh - Phạm Ngọc Gia An - B16

T20

18
Đoàn Anh Tài - Nguyễn Lê Bảo Ngọc - B20

T13

19
Nguyễn Hải Đông - Lê Hồng Phượng - C14

20
Trương Tiến Phát - Nguyễn Phạm Thanh Mỹ - B12

T18

21
Võ Phạm Thanh Như - Ngô Quốc Thịnh - C04

T14

T6

22
Lê nguyễn Tuấn Dũng - Vũ Đinh Hoàng Yến - B17



TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐÔI NỮ: 19

1
Nguyễn Lê Khanh - Lê Xuân Trúc Phương - C13

T4

2
Lê Hoàng Gia Hân - Trương Nguyễn Anh Thư - C09

3
Lương Ngọc Sông Giang - Ng. Phạm Thanh Mỹ - B12

T12

4
Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Lê Ngọc Quỳnh Hương - B03

T5

T1

5
Huỳnh Mai Trúc Anh - Ng. Thị Hà Phương - C2

T16

6
Lê Trần Ngọc Hân - Trương Thiên Mỹ Duyên - B13

T6

7
Phạm Gia Linh - Văn Bùi Khánh Linh - C12

8
Trần Đặng Thúy Ngọc - Nguyễn Hải An - B04

T13

9
Nguyễn Thiên Kim - Âu Dương Bảo Hân - B20

T7

T2

10
Bùi Lê Xuân Anh - Trần Lê Thanh Thư -C11

T18

11
Lê Đông Nghi - Ng. Trần Yến Nhi - C02

T8

12
Phan Trần Linh Đan  - Hà Gia Yến - B10

13
Nguyễn Lê Bảo Ngọc - Đỗ Kim Ngân - B20

T14

T9

14
Bùi Vũ Bảo Ngọc - Vũ Đinh Hoàng Yến - B17

15
Nguyễn Phan Bảo Ngọc - Lê Hoàng Bảo Trân - C01

T17

T10

16
Đặng Thị Kiều Linh - Vũ Thị Tuyết Mai - C05

17
Võ Phạm Thanh Như - Trần Đào Minh Uyên - C04

T15

18
Nguyễn Trương Mỹ Hương - Hồ Ng. Lan Uyên - B08

T11

T3

19
Trần Hải Thùy Lâm - Lê Trần Tương Nhi - B13


